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Số:          /QĐ-CĐSL 

 

            Sơn La, ngày       tháng  7  năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả rèn luyện học kì 2, năm học 2025 – 2026  và toàn khóa 2022 - 

2026  đối với Trung cấp K45; Học kì 2, năm học 2025 – 2026 và toàn khóa 2024 – 

2026 đối với các lớp và học sinh Trung cấp K61  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao động 

thương binh và xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng;  

Căn cứ Quyết định 132/QĐ-CĐSL ngày 03/3/2025 của trường Cao đẳng Sơn La 

về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Quyết định 138/QĐ-CĐSL ngày 17/02/2025 của trường Cao đẳng Sơn La 

về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên; 

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-CĐSL ngày 25/9/2025 của trường Cao đẳng Sơn 

La về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện đối với học sinh, sinh viên 

năm học 2025-2026; 

Căn cứ Biên bản số  67/BB-HĐĐGKQRL ngày 10/7/2026 về việc họp Hội đồng 

đánh giá kết quả rèn luyện đối với các lớp và học sinh  khối Trung cấp K45, K61 học 

kỳ 2, năm học 2025 – 2026 ; toàn khóa 2022 – 2026 đối với Trung cấp K45 toàn khóa 

học 2024 – 2026 đối với Trung cấp K61 ; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ  - Công tác  HSSV. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả rèn luyện học kì 2, năm học 2025 – 2026  và toàn khóa 2022 

- 2026  đối với Trung cấp K45; Học kì 2, năm học 2025 – 2026 và toàn khóa 2024 – 2026 đối 

với các lớp và học sinh Trung cấp K61 (Có Bảng thống kê và Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng các phòng, khoa, giáo viên chủ nhiệm lớp và học 

sinh có tên trong các khối lớp ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

 

Nơi nhận:  

- Lãnh đạo nhà trường (Chỉ đạo); 
- Như Điều 2 (Thực hiện); 

- Lưu: VT, TC-HSSV. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thắng 



BẢNG THỐNG KÊ  

Kết quả  rèn luyện đối với học sinh  khối Trung cấp K45, K61  
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-CĐSL ngày        /7/2026 của trường Cao đẳng Sơn La) 

* Khối Trung cấp K45 học kỳ II, năm học 2025-2026. 

TT Xếp loại Số lượng Tỉ lệ % Ghi chú 

1 Xuất sắc 3 20  

2 Tốt 12 80  

3 Khá 0 0  

4 Trung bình 0 0  

Tổng số 15 100  

(Có thống kê tổng hợp các lớp kèm theo) 

         * Khối Trung cấp  K61  học kỳ II, năm học 2025-2026. 

TT Xếp loại Số lượng Tỉ lệ % Ghi chú 

1 Xuất sắc 15 9.15  

2 Tốt 101 61.59  

3 Khá 48 29.26  

4 Trung bình 0 0  

Tổng số 164 100  

(Có thống kê tổng hợp các lớp kèm theo) 

* Khối Trung cấp K45 khóa học 2022 -2026. 

TT Xếp loại Số lượng Tỉ lệ % Ghi chú 

1 Xuất sắc 1 6.67  

2 Tốt 10 66.67  

3 Khá 4 26.66  

4 Trung bình 0 0  

Tổng số 15 100  



(Có thống kê tổng hợp các lớp kèm theo) 

         * Khối Trung cấp  K61 khóa học 2024 - 2026. 

TT Xếp loại Số lượng Tỉ lệ % Ghi chú 

1 Xuất sắc 5 3.05  

2 Tốt 84 51.22  

3 Khá 74 45.12  

4 Trung bình 01 0.61  

Tổng số 164 100  

(Có thống kê tổng hợp các lớp kèm theo) 

Cụ thể: 

1. THỐNG KÊ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2 KHỐI TC K45 

 

TT 

 

Lớp 

Tổn

g số 

HS 

Số 

HS  

DT 

Số 

HS 

Nam 

Xếp loại rèn luyện 

XS Tốt Khá TB Yếu 

1 TC Hội họa K45A 1 1 1 1 0 0 0 0 

2 TC NT BD Múa DGDT K45A 7 7 0 0 7 0 0 0 

3 TC Organ K45A 3 2 3 0 3 0 0 0 

4 TC Thanh nhạc K45A 4 4 2 2 2 0 0 0 

Tổng số 15 14 6 3 12 0 0 0 

2. THỐNG KÊ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2 KHỐI TC K61 

TT Lớp TSHS 
Số HS  

DT 

Số HS  

Nam 

Xếp loại rèn luyện 

XS Tốt Khá TB Yếu 

1 TC Dịch vụ pháp lý K61A1 12 11 9 0 8 4 0 0 

2 TC Dịch vụ pháp lý K61A2 4 4 3 0 0 4 0 0 

3 TC Hành chính VP K61A1 11 11 9 0 3 8 0 0 

4 TC Hành chính VP K61A2 6 6 5 0 1 5 0 0 

5 TC Hướng dẫn DL K61A 10 9 6 0 4 6 0 0 

6 TC Pháp luật K61A1 10 10 7 0 4 6 0 0 



7 TC Pháp luật K61A2 6 4 6 0 2 4 0 0 

8 TC Quản lý VH K61A 13 12 2 3 9 1 0 0 

9 TC Quản trị KS K61A1 12 12 4 2 7 3 0 0 

10 TC Quản trị KS K61A2 11 6 7 2 7 2 0 0 

11 TC Tin học ƯD K61A1 14 14 13 4 10 0 0 0 

12 TC Tin học ƯD K61A2 14 12 13 1 13 0 0 0 

13 TC TT và BVTV K61A1 15 15 10 2 13 0 0 0 

14 TC TT và BVTV K61A2 15 15 14 1 14 0 0 0 

15 TC Văn thư HC K61A 11 11 2 0 6 5 0 0 

Tổng số 164 152 110 15 101 48  0 

3. THỐNG KÊ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA KHỐI TC K45 

 

TT 

 

 

 

Lớp TSHS 

Số 

HS  

DT 

Số 

HS  

Nam 

Xếp loại rèn luyện 

XS Tốt Khá TB Yếu 

1 TC Hội họa K45A 1 1 1 0 1 0 0 0 

2 TC Nghệ thuật BD Múa DGDT K45A 7 7 0 0 3 4 0 0 

3 TC Organ K45A 3 2 3 0 3 0 0 0 

4 TC Thanh nhạc K45A 4 4 2 1 3 0 0 0 

Tổng số 15 14 6 1 10 4 0 0 

 

 

 

 

 

4. THỐNG KÊ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA KHỐI TC K61 

 

TSHS Xếp loại rèn luyện 



TT Lớp 

Số 

HS  

DT 

Số HS  

Nam 
XS Tốt Khá TB Yếu 

1 TC Dịch vụ pháp lý K61A1 12 11 9 0 7 5 0 0 

2 TC Dịch vụ pháp lý K61A2 4 4 3 0 0 3 1 0 

3 TC Hành chính VP K61A1 11 11 9 0 2 9 0 0 

4 TC Hành chính VP K61A2 6 6 5 0 0 6 0 0 

5 TC Hướng dẫn DL K61A 10 9 6 0 10 0 0 0 

6 TC Pháp luật K61A1 10 10 7 0 4 6 0 0 

7 TC Pháp luật K61A2 6 4 6 0 2 4 0 0 

8 TC Quản lý VH K61A 13 12 2 2 10 1 0 0 

9 TC Quản trị KS K61A1 12 12 4 1 8 3 0 0 

10 TC Quản trị KS K61A2 11 6 7 0 5 6 0 0 

11 TC Tin học ƯD K61A1 14 14 13 2 4 8 0 0 

12 TC Tin học ƯD K61A2 14 12 13 0 3 11 0 0 

13 TC TT và BVTV K61A1 15 15 10 0 14 1 0 0 

14 TC TT và BVTV K61A2 15 15 14 0 10 5 0 0 

15 TC Văn thư HC K61A 11 11 2 0 5 6 0 0 

Tổng số 164 152 110 05 84 74 01 0 
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